
PHIẾU ĐĂNG KÝ TỔ HỢP MÔN LỰA CHỌN LỚP 10 THEO CHƯƠNG TRÌNH 

GIÁO DỤC PHỔ THÔNG 2018 

NĂM HỌC: 2022 - 2023 

1. Thông tin cá nhân 

Họ tên:…………………………………………………, Giới tính:………. 

Ngày sinh:………/……./………. Số điện thoại liên hệ: 

2. Đăng ký 

2.1. Danh sách bảng nhóm các môn học tự chọn 

Từ năm học tới, học sinh lớp 10 sẽ học 7 môn bắt buộc, 5 môn tự chọn và 3 chuyên đề lựa chọn. Căn 

cứ thực tế, nhà trường dự kiến xây dựng 6 nhóm lớp với các môn tự chọn và chuyên đề lựa chọn như sau 

(gồm TN1, TN2, TN3, TN4,  XH1, XH2, XH3, XH4) 

Nhóm 

lớp 

5 MÔN HỌC LỰA CHỌN 

3 Chuyên đề lựa 

chọn Khoa học tự nhiên Khoa học xã hội 
Công nghệ  và 

Nghệ thuật 

TN1 Lý, Hóa, Sinh Sử Tin (CN) Toán, Lý, Hóa 

TN2 Lý, Hóa, Sinh Địa Tin (CN) Toán, Lý, Hóa 

TN3 Lý, Hóa, Sinh GD KT&PL Tin (CN) Toán, Lý, Hóa 

TN4 Lý, Hóa, Sinh Sử Nghệ thuật Toán, Lý, Hóa 

XH1 Lý Sử, Địa, GD KT&PL Tin (CN) Toán, Văn, Anh 

XH2 Hóa Sử, Địa, GD KT&PL Tin (CN) Toán, Văn, Anh 

XH3 Sinh Sử, Địa, GD KT&PL Tin (CN) Toán, Văn, Anh 

XH4 Lý Sử, Địa, GD KT&PL Nghệ thuật Toán, Văn, Anh 

Mỗi học sinh có tối đa 2 nguyện vọng (NV) chọn lớp, nếu không đủ tiêu chuẩn NV1 nhà trường sẽ xét 

đến NV2 theo thứ tự. Học sinh tham khảo ý  kiến người thân và suy nghĩ kỹ trước khi điền phiếu đăng ký  

2.2. Đăng ký: Học sinh chọn (khoanh tròn vào nhóm lớp). Riêng nhóm TN4 hay XH4 thì ghi rõ 

là Âm nhạc hay Hội họa 

 

Nguyện vọng 1 TN1 TN2 TN3 TN4  

…………. 

XH1 XH2 XH3 XH4 

…………. 

Nguyện vọng 2 TN1 TN2 TN3 TN4 

…………. 

XH1 XH2 XH3 XH4 

…………. 

 
 (Tiêu chuẩn xét các nguyện vọng căn cứ vào tổng điểm xét tuyển và điểm thành phần các môn trong tổ hợp lựa 

chọn) 

Ngày……… tháng 7 năm 2022 

(Ký, họ tên học sinh) 

Số hồ sơ:________ 


